
Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Cấp liên thông

                                         
01700704

41900108

Nguyễn 

Thị 
Chuyên 1684/ 06/07/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

272438503 26/10/2010
công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc Lan 

Ngọc 

Minh

 Quầy 

thuốc

139 Hương lộ 

21, ấp 5, xã 

Tam An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

2103 19.4.2019 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2103/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

11/4/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

2
01700704

41900094

Vũ Thị 

Kim 
Dung

550/Đ

NO-

CCHN

D

05/01/2016
Sở Y Tế 

Đăk Nông

CCHN-D-

SYT-ĐNO


Dược sĩ 

trung 

cấp

272225660 19/05/2008
công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Khánh 

Phương

 Quầy 

thuốc

Tổ 15, khu 3, 

ấp 7, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

2161 19.4.2020 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp lại/điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2161/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

17/05/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

3

17007037

19

00027

Nguyễn 

Thị Minh 
Tuyền 3525 22/08/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

272116768 28/05/2007
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Minh 

Tuyền

 Quầy 

thuốc

Tổ 1, ấp 3, xã 

Bình Sơn, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3849 19.4.2021 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp mới

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 63)

Đợt 

cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân



4

17007044

1

900102

Nguyễn 

Văn 
Tuấn 2119/ 23/02/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

272317973 05/06/2009
công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

99, khu phố 4, 

ấp 8, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

427 19.4.2022 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp lại/điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 427/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

02/01/2014 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

5
01700703

71900029

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thúy 3289/ 26/01/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

271884321 04/04/2005

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

Tổ 6, ấp Cẩm 

Đường, xã 

Cẩm Đường, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

203 19.4.2023 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

203/ĐKKDD-

ĐNAI, ngày 

cấp: 

21/8/2013 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

6
01700704

41900039

Trần Thị 

Ngọc 
Lài

7355/H

CM-

CCHN

D

03/01/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-HCM


Dược sĩ 

trung 

cấp

312023866 28/07/2004

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Duy 

Khương 

11 trực 

thuộc 

Công ty 

TNHH 

Dược 

phẩm Duy 

Khương - 

Chi nhánh 

Long 

Thành

 Quầy 

thuốc

A1-9, A1-10, 

khu chợ mới 

Long Thành, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

3850 19.4.2024 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp mới



7
01700704

41900089
Doãn Thị Hương 2650/ 30/05/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

272570734 14/03/1977

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc hân

 Quầy 

thuốc

105 điểu xiển, 

ấp Bàu Trâm, 

xã Bàu Trâm, 

thị xã Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

3851 19.4.2025 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp mới; QĐ 

ngưng hoạt 

động 76/QĐ-

SYT ngày 

12/01/2018

8
01700704

41900077
Từ Đăng Kế

427/CC

HN-D-

SYT-

BTH

05/09/2018
Sở Y Tế 

Bình Thuận

CCHN-D-

SYT-BTH


Dược sĩ 

trung 

cấp

271941555 27/07/2017

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Bàu 

Trâm

 Quầy 

thuốc

Số 76, đường 

Điểu Xiển, ấp 

Bàu Trâm, xã 

Bàu Trâm, thị 

xã Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

3852 19.4.2026 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp mới

9
01700704

41900074

Trần Thị 

Xuân 
Thảo 3258/ 11/01/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

272235650 15/05/2008

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Mai 

Thảo

 Quầy 

thuốc

Đường Lê A, 

tổ 1, ấp 1, xã 

Bình Lộc, thị 

xã Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

3853 19.4.2027 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp mới; có 

danh sách  

nhân viên nhà 

thuốc Mai 

Trâm 

10
01700704

41900084
Bùi Nhật Thuyên

3441/C

CHN-

D-SYT-

HCM

31/08/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-HCM


Dược sĩ 

trung 

cấp

271873846 13/12/2013
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Nhật 

Thiên 

Thanh

 Quầy 

thuốc

49 ấp Bình 

Hòa, xã Xuân 

Phú, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

3854 19.4.2028 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp mới



11

17007044

1

900098

HỒ THỊ 

BÍCH 
HÀ

62/SY

T-

CCHN

D

08/07/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học
272188963

Nhà thuốc 

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám đa 

khoa Y 

Đức 

 Nhà 

thuốc

93/81/2B, Khu 

phố 8, phường 

Tân Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3030 19.4.2029 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp lại/điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

3030/ĐKKD

D-ĐNAI, 

ngày cấp: 

04/12/2017 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

12
01700704

41900099

Nguyễn 

Thị Mai 
Trâm 1346/ 24/12/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học
271399109 21/10/2014

Công an 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám đa 

khoa Y 

Đức Trị 

An

 Nhà 

thuốc

số 2392, quốc 

lộ 1A, Ấp 

Thanh Hóa , 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2978 19.4.2030 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp lại/điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2978/ĐKKD

D-ĐNAI, 

ngày cấp: 

31/10/2017 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

13
01700704

41900059

Trần Thị 

Giáng 
Tường 1952/ 05/11/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

271677500 25/09/2015
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Vĩnh 

Long

 Quầy 

thuốc

162/1A, Dốc 

Mơ, xã Gia 

Tân 1, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

2097 19.4.2031 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2097/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

11/4/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)



14
01700704

41900106
Ma Kim Oanh

04/BK-

CCHN

D

29/08/2013
Sở Y Tế 

Bắc Kạn

CCHN-D-

SYT-BK

Dược sĩ 

Đại học
095025192 30/01/2016

Công an 

Bắc Kạn 

Nhà thuốc 

Hồng 

Ngát

 Nhà 

thuốc

46/11 Nguyễn 

Văn Tỏ, khu 

phố Long 

Điềm, phường 

Long Bình 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3855 19.4.2032 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp mới. QĐ 

ngưng hoạt 

động 102/QĐ-

SYT ngày 

15/02/2019 

của Bắc Kạn

15
01700703

71900028

Nguyễn 

Đăng 
Sỹ 3369/ 17/04/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

272027870 23/03/2006
công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Đăng 

Khôi

 Quầy 

thuốc

Tổ 1, ấp Bình 

Lâm, xã Lộc 

An, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

3856 19.4.2033 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp mới

16
01700704

41800064
Lê Thị Hạnh 1789/ 05/08/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học
025319232

Công ty 

TNHH 

INDICO - 

Chi nhánh 

Đồng Nai

 Cơ sở  

bán 

buôn 

thuốc

Số 27A9 khu 

dân cư, 

phường An 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

2066 19.4.2034 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp lại/điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2066/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

22/3/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)



17
01700704

41900143
Trần Thị Tiền

1953/Đ

NAI-

CCHN

D

05/11/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

272148790 06/07/2007
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc Huy 

Tiền

 Quầy 

thuốc

Số 70/3, Ấp 

An Hòa, xã 

Tây Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2125 19.4.2035 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2125/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày 

cấp:27/04/201

6 (Thay đổi 

địa điểm kinh 

doanh, điều 

chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

18
01700704

41900144
Phan Thị Dung

917/HT-

CCHN

D

02/11/2015
Sở Y Tế Hà 

Tĩnh

CCHN-D-

SYT-HT


Dược sĩ 

trung 

cấp

184002559 06/10/2015
Công an 

Hà Tĩnh

Quầy 

thuốc 

Phan 

Dung

 Quầy 

thuốc

Ấp Quãng 

Hòa, xã Quảng 

Tiến, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

2124 19.4.2036 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D:2124/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

27/04/2016 

(thay đổi địa 

điểm kinh 

doanh,điều 

chỉnh phạm vi 

kinh doanh)



19
01700704

41900122

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thùy

2295/Đ

NAI-

CCHN

D

02/06/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

271581069 29/06/2016 Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Thùy

 Quầy 

thuốc

Bắc Hợp, ấp 

An chu, xã 

Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2396 19.4.2037 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKD

D: 

2396/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày 

cấp:1210/201

9 (chuyển địa 

điểm kinh 

doanh); địa 

chỉ cũ:số 21 

Bùi Chu, BẮc 

Sơn, Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

20
01700703

71900030

Nguyễn 

Thị Thùy 
Linh

776/BR

VT-

CCHN

D

28/10/2015

Sở Y Tế Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

CCHN-D-

SYT-

BRVT


Dược sĩ 

trung 

cấp

273415038 31/08/2010
Bà rịa-

Vũng Tàu

Quầy 

Thuốc 

Đức 

Nguyên

 Quầy 

thuốc

Ấp Trà Cổ, xã 

Bình Minh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2169 19.4.2038 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2169/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

25/5/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

21
01700704

41900115

Kim Thị 

Ngọc 
Thùy 14/ 28/06/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

271635421 15/10/2015
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thùy Lâm

 Quầy 

thuốc

182/5, ấp 

Đoàn Kế, xã 

Giang Điền, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3857 19.4.2039 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp mới; QĐ 

NHĐ ngày 

02/8/2018



22
01700704

41900112

Bạch 

Thúy 
Vy 2082/ 15/01/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

272460394 01/11/2013
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thúy Vy

 Quầy 

thuốc

Ấp Lộc Hòa, 

xã Tây Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2155 19.4.2040 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2155/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

17/05/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

23
01700704

41900079

Nguyễn 

Thị Thu 
Thơm

4073/C

CHN-

D-SYT-

HCM

29/01/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-HCM


Dược sĩ 

cao 

đẳng

272183213 11/11/2016
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc Thu 

Thơm

 Quầy 

thuốc

Số 2, ấp 

Quảng Đà, xã 

Đông Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3858 19.4.2041 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp mới

24
01700704

41900082

Nguyễn 

Tú 
Uyên

371/CC

HN-D-

SYT-

BTH

09/08/2018
Sở Y Tế 

Bình Thuận

CCHN-D-

SYT-BTH


Dược sĩ 

trung 

cấp

272788753 29/12/2015
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Trung 

Uyên

 Quầy 

thuốc

Số 574, ấp 3, 

xã Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3859 19.4.2042 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp mới



25

17003222

1

900007

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo

196/CC

HN-D-

SYT-

TV

09/11/2018
Sở Y Tế 

Trà Vinh

CCHN-D-

SYT-TV
Dược sĩ 

trung 

cấp

334507003 13/07/2010
Công an 

Trà Vinh

Cơ sở 

chuyên 

bán lẽ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Phúc 

Minh An

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

189 tổ 25, 

phường 5, 

p.Trảng Dài, 

Tp. Biên Hòa, 

Đồng Nai

3860 19.4.2043 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp mới

26

17003222

1

900006

Đào Thị 

Vân 
Anh

3466/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

28/06/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
Dược sĩ 

cao 

đẳng

272484112 15/01/2016

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên 

bán lẽ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Huỳnh 

Khánh 

Lộc

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

tổ 13, KP5, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3861 19.4.2044 63

636/Q

Đ-

SYT

Cấp mới


